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TÓM TẮT
Kháng kháng sinh trong chăn nuôi gia súc nói chung và chăn nuôi gia cầm nói riêng đang là hồi 

chuông cảnh báo về mối đe dọa đến sức khoẻ cộng đồng. Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định 
mức độ kháng kháng sinh tại các thời điểm khác nhau trong một chu kỳ chăn nuôi gia cầm. 60 trang trại 
chăn nuôi gà thịt lông màu, quy mô vừa (2.000-5.000 con gà/trại) (30 trang trại tại huyện Lục Nam, tỉnh 
Bắc Giang và 30 trang trại tại huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội) đã được chúng tôi lựa chọn để tiến hành 
nghiên cứu. Tại mỗi trang trại, nhóm nghiên cứu đã tiến hành bốn chuyến thăm tại 4 thời điểm khác nhau 
trong chu kỳ chăn nuôi bao gồm giai đoạn gà 7-12 ngày tuổi, 30-40 ngày tuổi, 90-100 ngày tuổi và trước 
khi con cuối cùng được xuất bán. Tại mỗi chuyến thăm, 1 mẫu ổ nhớp của gà khoẻ mạnh được lấy ngẫu 
nhiên. Tổng số 232 chủng vi khuẩn E. coli phân lập được từ 237 mẫu đã được thu thập. Thử nghiệm tính 
mẫn cảm kháng sinh của các chủng E. coli được thực hiện nhằm đánh giá mức độ kháng kháng sinh của 
vi khuẩn ở các trang trại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ kháng kháng sinh cao của E. coli ở các 
trang trại đối với ampicillin, sulfonamides, tetracycline, chloramphenicol, streptomycin trong suốt chu 
kỳ một vụ nuôi gà. 54 (23,3%) chủng E. coli phân lập được kháng với kháng sinh colistin. Trong đó, 21 
chủng phân lập được đồng kháng với colistin và cephalosphorine thế hệ 3 và 4. Hơn thế nữa, 1 trại chăn 
nuôi xuất hiện chủng vi khuẩn đồng kháng với colistin và cephalosphorine thế hệ 3 và 4 tại cả 3 thời điểm 
lấy mẫu 1, 2 và 3. Mức độ kháng kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin thế hệ 3, 4 và ciprofloxacin giảm 
dần qua các lứa tuổi gà khác nhau trên cả hai địa bàn nghiên cứu. Cần thực hiện thêm các nghiên cứu 
cập nhật về bệnh ở gia cầm và thói quen sử dụng kháng sinh phòng trị bệnh cho gà trong chu kỳ vụ nuôi 
để làm rõ và tìm ra căn cứ làm giảm mức độ kháng các loại kháng sinh này của vi khuẩn. Từ đó tiếp tục 
khuyến cáo, tuyên truyền việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi một cách thận trọng, đồng thời tiếp tục 
tăng cường các biện pháp quản lý nhằm giám sát chặt chẽ việc sử dụng nhóm kháng sinh quan trọng để 
phòng trị bệnh cho vật nuôi.

Từ khóa: Trang trại, gà thịt, E. coli, kháng kháng sinh, Bắc Giang, Thành phố Hà Nội.
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SUMMARY
Antimicrobial resistance (AMR) in animal husbandry, in general and in poultry industry, in particular 

is one of the high threaten problems for public health. The study was conducted to determine the level of 
antibiotic resistance at different times in a poultry production cycle. 60 medium scale farms (2,000-5,000 
chickens/farm) of the colored feather broiler farms (30 farms in Luc Nam district, Bac Giang province 
and 30 farms in Ba Vi district, Ha Noi City) were selected for the study. At each farm, the research team 
conducted four visits at four different times in the production cycle including 7-12 days old chickens, 30-
40 days old chickens, 90-100 days old chickens and chickens before the last one was sold. One healthy 
chicken cloacal swab was collected in each visit. A total of 237 samples was collected for identifying 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm gần đây, nhiều tổ chức 

quốc tế tập trung hỗ trợ Việt Nam hướng tới 
mục tiêu giảm thiểu mức độ kháng thuốc của vi 
khuẩn thông qua các dự án/ chương trình hợp tác. 
Nhiều cảnh báo khoa học cho thấy hiện tượng 
kháng kháng sinh (KKS) của vi khuẩn đang trở 
thành vấn nạn toàn cầu. Tổ chức Y tế thế giới 
xếp Việt Nam vào nhóm nước có tỷ lệ kháng 
thuốc cao (World Health Organization, 2015). 
Vi khuẩn E. coli được coi là chỉ thị cho mức 
độ KKS tại trang trại và trong môi trường (Sali 
et al., 2021; Anjum et al., 2021) vì chúng phản 
ánh tốt áp lực chọn lọc lên vi khuẩn đường ruột 
gram âm. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng vi 
khuẩn E. coli có khả năng kháng lại nhiều nhóm 
kháng sinh khác nhau bao gồm các kháng sinh 
thuộc nhóm penicillin, cephaslosphorins thế hệ 
một, hai và ba (Dang et al., 2018; Kawamura 
et al., 2017; Nhung et al., 2015; Arbab et al., 
2022). Điều này gây ra khó khăn không nhỏ 
trong việc điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi 
khuẩn này gây ra. 

E. coli là trực khuẩn gram âm thuộc họ vi 
khuẩn đường ruột Enterobacteriaceae có mặt 
trong hầu hết đường tiêu hoá của động vật máu 
nóng. Chúng cũng có thể đi vào môi trường 
thông qua phân, chất thải động vật và truyền lây 
gián tiếp sang người qua môi trường (đất, nước, 
không khí…). Đồng thời, chúng cũng là nguồn 
tàng trữ và lan truyền các gen kháng thuốc cho 

các vi khuẩn gây bệnh khác (Börjesson et al., 
2016; Dorado-García et al., 2018). E. coli có 
nguồn gốc từ gia cầm không chỉ là mối nguy tiềm 
tàng gây bệnh truyền lây giữa người và động vật, 
mà nó còn có mối liên hệ rất gần với vi khuẩn E. 
coli KKS ở người thông qua tiếp xúc trực tiếp, 
qua tiêu thụ thịt gia cầm nhiễm khuẩn (Thapa 
Shrestha và Anal, 2020). 

Theo thống kê của Cục Chăn nuôi (2022), 
tổng đàn gia cầm nói chung, đàn gà và đàn thủy 
cầm nói riêng những năm vừa qua có xu hướng 
tăng nhanh. Năm 2022, đàn gia cầm cả nước 
đạt trên 500 triệu con, trong đó gà thịt lông màu 
chiếm ¾ sản lượng. Mức tăng trưởng hàng năm 
dự kiến đạt 4% cho đến năm 2030. Mức tiêu 
thụ thịt gia cầm trung bình mỗi người trong năm 
2017 là 13kg. Ước tính mức tiêu thụ sẽ tăng lên 
17kg vào năm 2027. Tuy nhiên, khoảng 70% 
tổng số gà ở Việt Nam được nuôi trong các hộ 
gia đình với quy mô từ vài con cho đến hàng 
nghìn con. 

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra bằng chứng 
cho thấy mối liên quan giữa việc sử dụng kháng 
sinh và mức độ KKS trong chăn nuôi (Maran, 
2017; Arbab et al., 2022; Callens et al., 2018; 
Agersø và Aarestrup, 2013). Vì vậy, quản lý chặt 
chẽ việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi để 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng là rất cần thiết. Thực 
tế cho thấy tại nước ta, việc mua bán, sử dụng 
kháng sinh trong chăn nuôi hiện nay chưa được 
kiểm soát chặt chẽ. Nghiên cứu được thực hiện 

E. coli. The studied result showed that there were 232 E. coli strains isolated and they were tested for 
antimicrobial susceptibility to assess the AMR at farm level during chicken production cycle. The result 
of AMR evaluation showed that AMS at high level of the E. coli strains was to ampicillin, sulfonamides, 
tetracycline, chloramphenicol, streptomycin during a production cycle. 54 out of 232 (23.3%) of E. coli 
isolates were resistant to colistin. Of which, 21 isolates were co- resistant  to colistin and 3rd, 4th generation 
cephalosporine. Furthermore, in 1 farm occurred E. coli strains that were co-resistant to colistin and 
3rd and 4th generation cephalosphorine at all sampling times 1, 2, and 3. The resistance level of the 
3rd generation cephalosporines and ciprofloxacin was grandually significant decreasing in different 
chicken ages in both study sites. Further research is needed on poultry diseases and the habit of using 
antibiotics to prevent and treat diseases in chickens during the production cycle to clarify and find a basis 
for reducing the level of resistance to these antibiotic types of E. coli strains. Since then, we continue 
to recommend and propagate the use of antibiotics carefully in livestock production. At the same time, 
continue to strengthen management measures to closely monitor the use of important antibiotic groups 
for preventing and treating animals.

Keywolds: Chicken farms, broiler, E. coli, antimicrobial resistance, Bac Giang province, Ha Noi City.
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tại các trang trại chăn nuôi gà thịt quy mô vừa 
(2.000-5.000 con) tại Lục Nam, Bắc Giang và 
Ba Vì, Hà Nội để bước đầu đánh giá mức độ 
KKS của vi khuẩn E. coli phân lập được từ gà 
ở các độ tuổi khác nhau trong một chu kỳ chăn 
nuôi, nhằm có thêm bằng chứng về xu hướng 
kháng một số loại kháng sinh của vi khuẩn E. 
coli dọc theo chu kỳ sản xuất gà lông màu; đặc 
biệt là xu hướng kháng với một số kháng sinh 
quan trọng theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y 
thế giới (WOAH). 

II. NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu và thời gian nghiên cứu 

- Tổng số 237 mẫu ổ nhớp thu thập từ 237 gà 
thuộc 60 trang trại gà thịt lông màu quy mô vừa 
(30 trại tại huyện Lục Nam, Bắc Giang và 30 trại 
tại huyện Ba Vì, Hà Nội) tại 4 thời điểm (7-12 
ngày, 30-40 ngày, 90-100 ngày tuổi và thời điểm 
trước khi con gà cuối cùng  được xuất bán). 

- Các loại môi trường và hóa chất dùng để 
nuôi cấy, phân lập và khẳng định vi khuẩn E. 
coli (thạch MacConkey, hóa chất PCR, cặp mồi 
đặc hiệu…).

- Môi trường kiểm tra mức độ mẫn cảm của 
vi khuẩn với kháng sinh: Muller Hinton agar, 
Muller Hinton broth No.2.

- Trang thiết bị, máy móc, dụng cụ phòng thí 
nghiệm của Viện Thú y.

- Phân tích mẫu được thực hiện tại phòng thí 
nghiệm Bộ môn Vệ sinh Thú y - Viện Thú y

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 12/2022 
đến tháng 5/2023.

2.2. Nội dung	

- Xác định tỷ lệ nhiễm E. coli từ ổ nhớp gà tại 
các thời điểm khác nhau trong chu kỳ sản xuất

- Xác định mức độ KKS của vi khuẩn E. 
coli phân lập được, từ đó đánh giá xu hướng 
KKS của vi khuẩn tại các trang trại nghiên cứu 
ở các độ tuổi gà khác nhau trong một chu kỳ 
chăn nuôi. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu

- Lựa chọn trại chăn nuôi và thu thập mẫu: 30 
trang trại chăn nuôi gà thịt lông màu trên địa bàn 
huyện Lục Nam, Bắc Giang và 30 trang trại chăn 
nuôi gà thịt lông màu trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà 
Nội được lựa chọn ngẫu nhiên từ danh sách trang 
trại được cung cấp bởi cán bộ Thú y địa phương. 
Tiến hành thu thập mẫu tại các thời điểm gà 7-12 
ngày tuổi, 30-40 ngày tuổi, 90-100 ngày tuổi và 
trước khi gà được xuất bán hoàn toàn từ trang trại. 
Tại mỗi trại, mỗi thời điểm, 1 mẫu lau ổ nhớp của 
1 gà khoẻ mạnh được lấy ngẫu nhiên. Mẫu sau thu 
thập được vận chuyển về phòng thí nghiệm trong 
vòng 24h để tiến hành phân tích. 

- Phương pháp phát hiện vi khuẩn E. coli: 
vi khuẩn E. coli được phân lập trên thạch 
MacConkey agar và được định danh bằng 
phương pháp PCR xác định gen adk có kích 
thước 583 bp (Wirth et al., 2006). Trình tự cặp 
mồi dùng trong phản ứng như sau:

Adk F: 5’-ATTCTGCTTGGCGCTCCGGG-3’

Adk:R: 5’-CCGTCAACTTTCGCGTATTT-3’

- Căn cứ vào kết quả PCR dương tính, 1 
chủng vi khuẩn E. coli được chọn một cách ngẫu 
nhiên đại diện cho mẫu dương tính ở mỗi trang 
trại để tiến hành thử nghiệm mức độ mẫn cảm 
với kháng sinh bằng phương pháp khoanh giấy 
khuếch tán của Kirby Bauer. Các loại kháng 
sinh được sử dụng bao gồm ampicillin (10µg), 
ampicillin/sulbactam (10/10µg), sulfonamides 
(300µg), cefotaxime (30µg), ceftazidime 
(30µg), cefepime (30µg), ciprofloxacin 
(5µg), meropenem (10µg), imipenem (10µg), 
gentamicin (10µg), streptomycin (10µg), 
tetracycline (30µg), chloramphenicol (30µg). 
Thử nghiệm mức độ mẫn cảm với colistin được 
tiến hành bằng phương pháp vi pha loãng trên 
đĩa 96 giếng. Kết quả được diễn giải theo tiêu 
chuẩn của CLSI-M100 (2023).

- Kết quả được nhập liệu, phân tích bằng 
Microsoft Excel 2016.

- So sánh nhiều tỷ lệ bằng hàm prob.test 
trong R studio.
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III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E. coli tại trang 
trại chăn nuôi gà thịt lông màu trên địa bàn 
nghiên cứu

Tiến hành phân lập, định danh vi khuẩn E. 
coli từ 237 mẫu thu thập được (118 mẫu tại 
huyện Lục Nam, 119 mẫu tại huyện Ba Vì). Kết 
quả được trình bày tại bảng 1.

Bảng 1. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E. coli tại trang trại chăn nuôi gà thịt lông màu 
 ở các lứa tuổi khác nhau

Tuổi gà

Lục Nam Ba Vì Tổng 2 huyện
Số mẫu 

thu 
thập

Số mẫu 
dương tính  

n (%)

Số mẫu 
thu 

thập

Số mẫu 
dương tính  

n (%)

Tổng số 
mẫu thu 

thập

Tổng số mẫu 
dương tính 

n (%)
7-12 ngày (L1) 30 30 (100) 30 29 (96,7) 60 59 (98,3)
30-40 ngày (L2) 30 30 (100) 30 28 (93,3) 60 58 (96,7)
90-100 ngày (L3) 29 28 (96,5) 30 30 (100) 59 58 (98,3)
Trước khi xuất bán con 
cuối cùng (L4) 29 29 (100) 29 28 (96,5) 58 57 (98,3)

  118 117 (99,2) 119 115 (96,6) 237 232 (98,3)

Như vậy có thể thấy, E. coli phân lập được 
ở hầu hết các trang trại gà lông màu tại các lứa 
tuổi khác nhau. Kết quả này cũng tương tự như 
kết quả nghiên cứu của tác giả Liu et al. (2020) 
tại trang trại chăn nuôi gà thịt tại Quảng Đông, 
Trung Quốc với khoảng 80% mẫu ổ nhớp gà cho 
kết quả dương tính với E. coli. 

Hình 1. Ảnh chụp gel sản phẩm PCR gen 
adk với mồi tương ứng

M (marker): thang DNA, E. coli PC:  đối 
chứng dương (DNA E. coli ATCC 25922), 
PN1.1-PD2.2: Mẫu xét nghiệm, Sal PC: đối 
chứng âm (DNA Salmonella), W: đối chứng 
âm (nước cất)	

3.2. Kết quả nghiên cứu về xu hướng KKS ở 
các lứa tuổi gà trên hai địa bàn nghiên cứu

Bảng 2 cũng cho thấy mức độ kháng cao 
đối với ampicillin, sulfonamides, gentamicin, 
streptomycin, tetracycline và chloramphenicol 
ở cả 4 lứa tuổi gà khác nhau tại cả 2 huyện 
Ba Vì và Lục Nam. Tại Ba Vì, có sự sai khác 
về mức độ kháng streptomycin ở các giai đoạn 
tuổi gà khác nhau, trong khi không có sự khác 
biệt tại các trại trên địa bàn huyện Lục Nam. 
Có sự sai khác rõ rệt có ý nghĩa (p<0,05) về 
mức độ kháng giữa các lứa tuổi gà khác nhau 
ở cả hai địa phương Lục Nam và Ba Vì đối 
với các kháng sinh ciprofloxacin, cefotaxime, 
ceftazidime và cefepime (hình 2). Tỷ lệ kháng 
các kháng sinh này cao ở gà 7-12 ngày tuổi và 
giảm dần ở các độ tuổi tiếp theo. Nghiên cứu 
trước đây chỉ ra rằng vi khuẩn E. coli truyền 
dọc từ gà bố, mẹ sang gà con (Joseph et al., 
2023), có thể là một trong những lý do dẫn 
đến tỷ lệ kháng thuốc cao ở giai đoạn đầu chu 
kỳ chăn nuôi gà. Điều này cho thấy tầm quan 
trọng của việc quản lý sử dụng kháng sinh đối 
với đàn gà bố, mẹ nói riêng và trong nuôi gà 
nói chung. Nghiên cứu trước đó của Nguyen et 
al. (2016) đã cho biết tỷ lệ kháng ciprofloxacin 
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Kết quả ở bảng 2 và 3 thể hiện các trang trại 
tại Lục Nam và Ba Vì có tỷ lệ kháng cao đối 
với kháng sinh ampicillin (tương ứng là 96,6% 
và 96,5%), sulfonamides (92,3% và 92,1%), 
tetracycline (96,6% và 98,3%), chloramphenicol 
(90,6% và 95,6%) và streptomycin (64,1% và 
71,3%). Trước đó, tỷ lệ kháng cao đối với các 
kháng sinh này cũng được ghi nhận tại trang 
trại chăn nuôi gà ở miền Nam (Nguyen et al., 
2016b). Do đó, nên cân nhắc việc lựa chọn các 
loại kháng sinh trong điều trị bệnh trên gà tại 
các địa bàn nghiên cứu. 

Carbapenem là kháng sinh đặc biệt quan trọng 
trong điều trị bệnh cho con người; trong nghiên 
cứu này, chúng tôi không tìm thấy bằng chứng 
kháng carbapenem. Trong một nghiên cứu khác; 
2,1% Enterobacteriaceae phân lập được từ trại 
chăn nuôi gà ở khu vực sông Mê Kông kháng với 
carbapenem (Yen et al., 2022). 

Tỷ lệ E. coli kháng ciprofloxacin (kháng sinh 
được xếp vào nhóm cực kỳ quan trọng dùng 
điều trị nhiễm khuẩn vi khuẩn gram âm) tương 
đối cao ở cả Lục Nam và Ba Vì trong giai đoạn 
lấy mẫu thứ nhất (63% và 73%) và thứ 2 (56% 
và 53%). Tương tự theo Nguyen et al. (2016b), 
tỷ lệ KKS này của vi khuẩn trên gà thịt quy mô 
vừa tại Tiền Giang là 73,3%. 

Tại Lục Nam, tỷ lệ vi khuẩn E. coli phân 
lập được ở tổng 4 lần lấy mẫu kháng với các 
kháng sinh thuộc nhóm cephalosporins thế hệ 
3 và 4 (cefotaxime, ceftazidime, cefepime) là 
trên 20%. Trong khi đó, tại Ba Vì, tỷ lệ vi 
khuẩn kháng với ceftazidime, cefepime lần 
lượt là 25,2% và 27,8% với cefotaxime lên 
tới 42,6%. Kết quả trong nghiên cứu này của 
chúng tôi cao hơn rất nhiều so với các nghiên 
cứu trước đây với tỷ lệ kháng các kháng sinh 
thuộc nhóm cephalosporins thế hệ thứ 3 từ 
4-5% (Vounba et al., 2019). Điều này có thể 
được giải thích là do việc sử dụng kháng sinh 
tràn lan trong chăn nuôi gia cầm những năm 
gần đây dẫn đến tỷ lệ kháng thuốc ngày một 
tăng cao. Bên cạnh đó, tỷ lệ kháng colistin 
của E. coli ở các trang trại tại Lục Nam là 
19,7%; trong khi tại Ba Vì là 24,5% trên 
tổng số chủng phân lập được ở cả 4 lần lấy 
mẫu. Một công bố năm 2016 đã chỉ ra 22% 
E. coli  phân lập được từ trang trại gà tại miền 
Nam Việt Nam kháng colistin (Nguyen et al., 
2016a), trong khi 49% vi khuẩn E. coli mang 
gen mcr-1 được phân lập từ mẫu phân gà tại 
trang trại chăn nuôi thuộc miền Bắc Việt Nam 
năm 2022. Không có sự sai khác có ý nghĩa về 
tỷ lệ kháng các loại kháng sinh ở lứa tuổi khác 
nhau của gà tại hai địa bàn nghiên cứu. 

Hình 2.  Xu hướng giảm đề kháng của vi khuẩn E. coli phân lập được 
trong một chu kỳ sản xuất gà thịt lông màu trên cả hai địa bàn nghiên cứu
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loại kháng sinh chiếm tỷ lệ cao nhất (20,5%). Còn 
tại Ba Vì, các chủng E. coli kháng tối đa 12 loại 

kháng sinh, số chủng vi khuẩn E. coli kháng với 
5 loại kháng sinh chiếm tỷ lệ cao nhất (20,9%).

Hình 3. Mức độ đa kháng kháng sinh của các chủng E. coli 
phân lập được tại Lục Nam (A) và Ba Vì (B)

A B

Bảng 4 cho thấy hầu hết các trang trại 
trong nghiên cứu đều phân lập được vi khuẩn 
kháng từ 3 loại kháng sinh trở lên (96,6% 
trang trại); không có sự khác biệt về đa kháng 
của từng thời điểm lấy mẫu giữa hai huyện 
(p>0,05). Tương tự, không có sự khác biệt về 
mức độ đồng kháng với cùng số lượng loại 
kháng sinh giữa các thời điểm tuổi gà khác 
nhau của cả 2 huyện.

Tại Lục Nam, 115 trong tổng số 117 
(98,3%) chủng E. coli phân lập được đa 
kháng với 3 loại kháng sinh trở lên. Trong đó 
có 5 chủng E. coli kháng tới 11 loại kháng 
sinh thử nghiệm, với 3 chủng được phân lập 
từ lần lấy mẫu đầu tiên của chu kỳ chăn nuôi, 
1 chủng được phân lập từ lần lấy mẫu thứ 3 
của cùng một trang trại, chủng còn lại được 
phân lập từ lần lấy mẫu thứ 3 của trang trại 
khác 3 trang trại trên. Các chủng vi khuẩn 
này đều đồng kháng với 3 loại kháng sinh thử 
nghiệm thuộc nhóm cephalosporins thế hệ 
thứ 3 và colistin. Tại Ba Vì, 113/115 (98,3%) 
chủng vi khuẩn phân lập được là chủng đa 
kháng. Có 1 chủng vi khuẩn E. coli phân lập 
được từ lần lấy mẫu đầu tiên kháng tối đa với 

12 loại kháng sinh thử nghiệm; 6 chủng đề 
kháng với 11 loại kháng sinh thử nghiệm; 7 
chủng vi khuẩn này đồng kháng với 3 kháng 
sinh thử nghiệm thuộc nhóm cephaloporins 
thế hệ thứ 3 và colistin. Tại Lục Nam, số 
chủng kháng với 7 loại kháng sinh chiếm số 
lượng lớn nhất (24/117 chủng), trong khi tại 
Ba Vì các chủng kháng với 5 loại kháng sinh 
chiếm tỷ lệ cao nhất (24/115 chủng). Không 
có sự khác biệt về số lượng chủng đa kháng 
với lượng kháng sinh như nhau tại hai địa 
phương ở các thời điểm tuổi gà khác nhau 
(p>0,05).

Tại một trang trại ở Ba Vì, tại thời điểm 
lấy mẫu thứ nhất (7-12 ngày tuổi) và thứ 2 
(30-35 ngày tuổi), các chủng vi khuẩn phân 
lập được kháng với 8 loại kháng sinh, trong 
đó có kháng sinh thuộc nhóm cephlosporins 
thế hệ thứ 3. Còn tại thời điểm lấy mẫu thứ 
3 (90-100 ngày tuổi), chủng vi khuẩn kháng 
với 5 loại kháng sinh mà không bao gồm các 
kháng sinh thuộc nhóm này. Đăc biệt, trang 
trại này ở thời điểm lấy mẫu cuối cùng đã 
phân lập được chủng E. coli  mẫn cảm với 
tất cả các kháng sinh thử nghiệm. Lục Nam 
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IV. KẾT LUẬN
Vi khuẩn E. coli phân lập ở tất cả các lứa 

tuổi gà kháng với tỷ lệ cao đối với các kháng 
sinh ampicillin, sulfonamides, tetracycline, 
chloramphenicol và streptomycin tại các trang 
trại chăn nuôi gà thịt lông màu trên hai địa bàn 
nghiên cứu là Lục Nam và Ba Vì. 

Hầu hết các chủng E. coli phân lập được tại 
các trang trại chăn nuôi gà thịt lông màu trên hai 
địa bàn nghiên cứu đồng kháng với nhiều loại 
kháng sinh (đa kháng), đặc biệt khoảng 10% số 
hộ chăn nuôi phân lập được vi khuẩn E. coli đồng 
kháng với colistin và kháng sinh thuộc nhóm 
cephalosporins thế hệ thứ 3, đây là những kháng 
sinh nhạy cảm đối với xuất khẩu theo khuyến cáo 
của Tổ chức Thú y thế giới (WOAH). 

Tỷ lệ kháng đối với các kháng sinh 
thuộc nhóm cephalosporins thế hệ thứ 3 và 
ciprofloxacin giảm dần có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) theo giai đoạn phát triển của gà. 
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